	      PHÒNG GDĐT BA VÌ
TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH QUANG A
      
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
        Môn : Tiếng Việt – lớp 3
        Năm học 2023 - 2024
        (Thời gian làm bài:70 phút)



     Họ và tên học sinh : ..........................................................    Lớp: ...................
	Điểm
Điểm đọc:..............
Điểm viết:...........
Điểm chung:……..
	Giáo viên coi
……………………...........
……………………...........
	Giáo viên chấm
……………………….......
……………………….......



A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: ( 4 điểm)
    Giáo viên cho học sinh đọc các bài tập đọc trong SGK Tiếng Việt 3 tập 2 ( Từ tuần 19 đến tuần 34 ), kết hợp trả lời một câu hỏi về nội dung bài đọc do giáo viên nêu. 
II.  Đọc thầm và trả lời các câu hỏi (6 điểm)
CON CÁ THÔNG MINH
     Cá Quả mẹ và đàn con rất đông sống trong một cái hồ lớn. Hàng ngày, Cá mẹ dẫn đàn con đi quanh hồ kiếm ăn.
     Một ngày kia, thức ăn trong hồ tự nhiên khan hiếm. Cá mẹ dẫn đàn con sục tìm mọi ngóc ngách trong hồ mà vẫn không kiếm đủ thức ăn. Ðàn cá con bị đói gầy rộc đi và kêu khóc ầm ĩ. Cá Quả mẹ cũng phải nhịn ăn mấy ngày, nó nhìn đàn con đói mà đau đớn vì bất lực.
    Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh. Nó nhảy phóc lên bờ, nằm thẳng cẳng giả vờ chết. Một đàn Kiến từ đâu bò tới tưởng con cá chết tranh nhau leo lên mình nó thi nhau cắn. Cá Quả mẹ đau quá, nó nhắm chặt mắt định nhảy xuống nước, song nghĩ đến đàn con đói, nó lại ráng chịu đựng. Lát sau, hàng trăm con Kiến đã leo hết lên mình Cá mẹ. Cá Quả mẹ liền cong mình nhẩy tùm xuống hồ, chỗ đàn con đang đợi. Ðàn Kiến nổi lềnh bềnh, những chú Cá con thi nhau ăn một cách ngon lành. Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng nhìn đàn con được một bữa no nê.
                                                                Theo Những câu chuyện về tình bạn.
Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây:
Câu 1: (0,5 điểm)   Cá Quả mẹ và đàn con sống ở đâu?
         A. Trong ao
         B. Cái hồ lớn
         C. Ngoài biển
         D. Trên cạn
Câu 2: (0,5 điểm)   Cá Quả mẹ nhìn đàn con đói mà đau đớn vì…
         A. Bất lực
         B. Quá đông
         C. Đi quanh hồ
         D. Bỏ đi
Câu 3: (0,5 điểm)   Cá Quả mẹ mình mẩy bị Kiến cắn đau nhừ nhưng nó vô cùng sung sướng vì …
           A. Diệt được đàn kiến
           B. Được ăn no
           C. Đàn con được ăn no
           D. Tất cả được ăn  no
Câu 4:(0,5 điểm)    Qua câu chuyện “Con cá thông minh” em thấy Cá Quả mẹ có đức tính gì?
            A. Dũng cảm
            B. Hi sinh
            C. Siêng năng
            D. Lười biếng
Câu 5: (0,5 điểm)  Vì sao Cá Quả mẹ phải nằm giả vờ chết?
           A. Muốn được ăn thức ăn ngon.
           B. Muốn thử cảm giác ở trên cạn.
           C. Muốn có thức ăn cho con của mình.
           D. Muốn được sưởi nắng.
Câu 6: (1 điểm)   Em hãy chọn một từ để thay thế cho từ “liều lĩnh” trong câu “Một hôm, Cá Quả mẹ nhìn lên mặt nước và nảy ra một ý nghĩ liều lĩnh.”
           A. Dại dột
           B. Thông minh
           C. Đau đớn
           D. Đáng sợ
Câu 7: (1 điểm) Đặt dấu câu thích hợp cho cuối câu sau: Hằng ngày, Cá mẹ dẫn đàn con đi quanh hồ kiếm ăn
A. Dấu chấm
B. Dấu chấm hỏi
C. Dấu hai chấm
D. Dấu chấm than
Câu 8. (1,5 điểm). Qua câu chuyện ta thấy Cá Quả mẹ là người như thế nào? 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
B. KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
   1. Nghe – viết: (4 điểm ) Bài Chợ Hòn Gai - Sách Tiếng Việt lớp 3 tập 2, trang 
90.








- Tên đồ dùng học tập đó là gì?
- Nó có gì nổi bật về hình dạng, kích thước, màu sắc…..?
- Nó được dùng để làm gì?

2. (6 điểm) Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước.
Gợi ý: a, Giới thiệu bao quát về cảnh đẹp.
            b, Nêu đặc điểm nổi bật của cảnh đẹp.
            c, Nêu cảm nghĩ của em về cảnh đẹp đó.










































Đáp án đề thi cuối kì II môn Tiếng Việt 3 năm 2023 - 2024
I. Kiểm tra đọc thành tiếng ( 4 điểm)
· [bookmark: _GoBack]Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm.
· Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.
· Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm.
· Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm.
II. Đọc hiểu.( 6 điểm)
	Câu
	Điểm
	Đáp án

	1
	0.5
	B

	2
	0.5
	A

	3
	0,5
	C

	4
	0,5
	B

	5
	0,5
	C

	6
	1
	B

	7
	1
	A

	8
	1,5
	Cá Quả mẹ là người mẹ sẵn sàng chịu mọi đau đớn, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình để con được sống.


III. Viết
1. Nghe – viết. ( 4 điểm)
· Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
· Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
· Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
· Trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm
2. Viết đoạn văn. ( 6 điểm)
+ Nội dung (ý): 3 điểm. Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài.
+ Kĩ năng: 3 điểm
· Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả: 1 điểm
· Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm
· Điểm tối đa cho phần sáng tạo: 1 điểm



